
DANH SÁCH NHÀ GIÁO
ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐ ngày     tháng 8 năm 2026 
của Hội đồng xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 của Sở GDĐT)

Danh sách xếp theo cấp học và thứ tự theo tên (A, B, C,…) 

Stt Ông/ 
Bà Họ và tên Chức vụ Trình độ đào 

tạo Đơn vị công tác

1. Bà Vũ Thị Hiền Tổ trưởng chuyên 
môn 

Đại học Giáo 
dục mầm non

Trường Mầm non Nghĩa Sơn, 
xã Nghĩa Sơn

2. Bà Hà Thị Tâm Hiệu trưởng Đại học Sư 
phạm mầm non

Trường Mầm non Khánh 
Dương, xã Yên Mô

3. Bà Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng Đại học Sư 
phạm mầm non

Trường Mầm non Hải Phú, xã 
Hải Xuân

4. Bà Đinh Thị Cúc Tổ trưởng tổ 
chuyên môn 4,5

Đại học Sư 
phạm 

Trường Tiểu học Nghĩa Hùng, 
xã Nghĩa Lâm

5. Bà Đoàn Thị Đào Phó hiệu trưởng Đại học Sư 
phạm

Trường Tiểu học Nam Dương, 
xã Nam Minh

6. Bà Trần Thị Điệp Giáo viên Đại học Sư 
phạm tiểu học

Trường Tiểu học Hải Trung, xã 
Hải Hậu

7. Bà Đặng Thị Hạnh Giáo viên Đại học giáo 
dục thể chất

Trường Tiểu học Tân Thịnh, xã 
Nam Hồng 

8. Bà Vũ Thị Hiền Hiệu trưởng Đại học Sư 
phạm tiểu học

Trường Tiểu học Nam Hồng, 
xã Nam Hồng

9. Bà Trần Thị Kim Huế Giáo viên Đại học Sư 
phạm Âm nhạc

Trường Tiểu học Mỹ Thắng, 
phường Đông A

10. Ông Phạm Mạnh Hùng Giáo viên Đại học Sư 
phạm âm nhạc

Trường Tiểu học Lương Thế 
Vinh, phường Trường Thi

11. Bà Vũ Ngọc Lan Tổ trưởng chuyên 
môn

Thạc sĩ Giáo 
dục học

Trường Tiểu học Giao Thiện, 
xã Giao Minh

12. Bà Trần Thị Thuỳ 
Linh Giáo viên Đại học Sư 

phạm tiểu học
Trường Tiểu học Kim Thái, xã 
Vụ Bản

13. Bà Đinh Thị Ngọc Giáo viên Thạc sĩ Giáo 
dục học 

Trường Tiểu học Quang Trung, 
phường Hoa Lư

14. Bà Đỗ Thị Phương 
Thảo Giáo viên Đại học sư 

phạm Tin học
Trường Tiểu học Hải Hà, xã 
Hải Hưng

15. Bà Lương Thị Thuỷ Tổ trưởng chuyên 
môn

Đại học sư 
phạm Giáo dục 
tiểu học

Trường Tiểu học Xuân Đài, xã 
Xuân Giang

16. Bà Nguyễn Minh 
Thúy Giáo viên

Đại học sư 
phạm Giáo dục 
tiểu học

Trường Tiểu học Hải Phong, xã 
Hải An

17. Bà Ngô Thị Yến Giáo viên
Đại học sư 
phạm Giáo dục 
tiểu học

Trường Tiểu học Xuân Tân, xã 
Xuân Giang

18. Bà Nguyễn Văn Cộng Tổ phó tổ Khoa 
học tư nhiên

Đại học sư 
phạm Vật Lí

Trường THCS Thanh Hương, 
xã Thanh Liêm

19. Bà Phạm Thị Dịu Phó Hiệu trưởng Cử nhân Trường THCS Trần Huy Liệu, 
xã Vụ Bản
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20. Bà Lê Quỳnh Dương Phó Hiệu trưởng Đại học Sư 
phạm Toán

Trường THCS Trần Quốc 
Toản, phường Phủ Lý

21. Bà Hoàng Thị Hiền
Tổ trưởng tổ 
Khoa học tư 
nhiên

Cử nhân Sinh- 
KTNN; Cử 
nhân Tiếng 
Anh

Trường THCS Trương Hán 
Siêu, phường Hoa Lư

22. Bà Trần Thị Hoa Giáo viên
Đại học Sư 
phạm Tiếng 
Anh

Trường THCS Chu Văn An, 
phường Kim Bảng

23. Bà Nguyễn Thị Lan 
Hương

Tổ phó tổ Khoa 
học tư nhiên

Đại học Ngữ 
văn; Thạc sĩ

Trường THCS Khánh Cường, 
xã Khánh Thiện

24. Bà Đỗ Thị Minh 
Hương Hiệu trưởng Đại học Sư 

phạm Toán
Trường THCS Tô Hiệu, 
phường Nam Định

25. Bà Trần Thị Phương 
Loan Phó Hiệu trưởng Đại học Sinh 

học; Thạc sĩ
Trường THCS Hàn Thuyên, 
phường Nam Định

26. Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Mai Giáo viên Đại học Sư 

phạm Ngữ văn
Trường THCS Nguyễn Hữu 
Tiến, phường Duy Tiên

27. Bà Trần Thị Mai Giáo viên Cử nhân Sư 
phạm Lịch sử

Trường THCS Hòa Hậu, xã 
Nam Lý

28. Bà Bùi Thị Nga Hiệu trưởng
Thạc sĩ chuyên 
ngành Tiếng 
Anh

Trường THCS Tam Thanh, xã 
Vụ Bản

29. Bà Đào Thị Nhiên Phó Hiệu trưởng
Đại học Sư 
phạm Toán; 
Thạc sĩ

Trường THCS Liêm Hà, xã 
Liêm Hà

30. Bà Lê Thị Bạch Yến Phó Hiệu trưởng Đại học Sư 
phạm Tin học

Trường THCS Trần Phú, 
phường Phủ Lý

31. Ông Đào Tiến Chiến Giáo viên Cử nhân Sư 
phạm Tin Học Trường THPT Đại An

32. Ông Bùi Ngọc Cường Giáo viên Kỹ sư công 
nghệ thông tin Trường THPT Hoàng Văn Thụ

33. Bà Trần Thị Dung Giáo viên Cử nhân Sư 
phạm Hóa học Trường THPT Lý Tự Trọng

34. Ông Doãn Đình Dũng Giáo viên Cử nhân Toán Trường THPT Giao Thuỷ B

35. Ông Nguyễn Hải 
Dương Giáo viên Thạc sĩ Vật lí Trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong

36. Bà Phạm Thị Gấm Phó Hiệu trưởng

Cử nhân Ngoại 
ngữ (SP Tiếng 
Pháp, Tiếng 
Anh)

Trường THPT Trần Văn Lan

37. Bà Nguyễn Thị Hằng Tổ phó chuyên 
môn

Đại học Sư 
phạm Hóa học Trường THPT Thịnh Long

38. Bà Bùi Thị Huyền Giáo viên Đại học Sư 
phạm Hóa học Trường THPT A Nghĩa Hưng

39. Bà Nguyễn Thị Thanh 
Huyền Giáo viên Thạc sĩ Vật lí Trường THPT Mỹ Lộc

40. Bà Nguyễn Thị Lan Tổ phó chuyên 
môn

Đại học Sư 
phạm Ngữ Văn Trường THPT Tống Văn Trân
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41. Bà Hoàng Thị Lợi Tổ phó chuyên 
môn

Đại học Sư 
phạm Địa lí Trường THPT Trực Ninh B

42. Bà Lã Thị Nga Tổ trưởng chuyên 
môn

Thạc sĩ Hóa 
học Trường THPT C Thanh Liêm

43. Bà Phạm Thị Trang 
Nhung Giáo viên Thạc sĩ Sư 

phạm Vật Lí
Trường THPT chuyên Biên 
Hòa

44. Ông Trần Đức Phương Giáo viên Cử nhân Toán 
học Trường THPT Giao Thủy

45. Bà Đào Thị Ngọc 
Phương

Thư ký Hội đồng, 
Giáo viên 

Cử nhân Sư 
phạm Ngữ văn

Trường THPT A Trần Hưng 
Đạo

46. Ông Nguyễn Viết Sơn Tổ phó chuyên 
môn

Đại học Giáo 
dục thể chất Trường THPT Mỹ Tho

47. Ông Bùi Minh Thắng Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ Khoa 
học quản lý; 
Cử nhân Sư 
phạm Sinh-
KTNN

Trường THPT Trực Ninh

48. Bà Trần Thị Thanh Tổ trưởng chuyên 
môn Cử nhân Địa lí Trường THPT An Phúc

49. Bà Vũ Thị Thảo Tổ trưởng
Đại học Sư 
phạm Tiếng 
Anh

Trường THPT A Thanh Liêm

50. Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên Thạc sĩ Sư 
phạm Toán Trường THPT Lê Quý Đôn

51. Ông Cao Ngọc Thư Tổ trưởng chuyên 
môn

Đại học Giáo 
dục thể chất Trường THPT Quất Lâm

52. Ông Hoàng Xuân 
Trường

Tổ trưởng chuyên 
môn Cử nhân Trường THPT B Trần Hưng 

Đạo

53. Ông Vũ Thế Viện Tổ trưởng chuyên 
môn

Đại học Giáo 
dục thể chất Trường THPT B Hải Hậu

54. Bà Trần Hải Yến Tổ trưởng chuyên 
môn

Đại học sư 
phạm Ngữ văn Trường THPT Nam Lý

55. Bà Cáp Thị Yến Giáo viên
Cử nhân Sư 
phạm Tiếng 
Anh

Trường THPT B Nguyễn 
Khuyến

56. Bà Vũ Thị Chuyền Giám đốc Đại học Tiếng 
Anh

Trung tâm GDNN-GDTX 
Nghĩa Hưng

Danh sách trên có 56 nhà giáo./.
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